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Tuần 4: (Từ ngày 24/9 đến 28/92022)
	Thứ ngày
	Buổi
	Tiết
TKB
	Tiết
PPCT
	Tên môn
	Tên bài dạy
	Đồ dùng

	Hai
24/9
	Sáng
	1
	
	Chào cờ
	
	

	
	
	2
	16
	Toán
	Luyện tập (Tiết 2). Bài 4;5 trang 23
	GAĐT

	
	
	3
	31
	Tiếng Việt
	Đọc: Cây xấu hổ - tiết 1
	GAĐT

	
	
	4
	32
	Tiếng Việt
	Đọc: Cây xấu hổ - tiết 2
	GAĐT

	
	Chiều
	5
	
	Mĩ thuật 1
	Đây là tôi
	

	
	
	6
	
	Âm nhạc 1
	Bài 4:
- Ôn tập: Hát và đọc nhạc
- Vận dụng - Sáng tạo:  Nghe và vỗ tay mạnh nhẹ theo hình
	

	
	
	7
	
	Thể dục 2
	Bài 3: Biến đổi đội hình từ một hàng ngang thành hai, ba hàng ngang và ngược lại. (2/3)
	

	Ba
25/9
	Sáng
	1
	
	Song ngữ
	
	

	
	
	2
	17
	Toán
	Bảng cộng (có nhớ) trong phạm vi 20 (Tiết 1). Bài 1 trang 24
	GAĐT

	
	
	3
	33
	Tiếng Việt
	Chữ hoa C
	GAĐT

	
	
	4
	34
	Tiếng Việt
	Kể chuyện: Chú đỗ con
	GAĐT

	
	Chiều
	5
	7
	TNXH
	Giữ vệ sinh nhà ở (Tiết 1). MĐ – HĐ2
	GAĐT

	
	
	6
	7
	HĐTN
	Tay khéo, tay đảm
	GAĐT

	
	
	7
	13
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	Camera

	Tư
26/9
	Sáng
	1
	
	T. Anh L
	REVIEW (Ôn tập): Grade 1 consolidation (Ôn tập kiến thức chính của chương trình lớp 1)
	

	
	
	2
	
	Mĩ thuật 1
	Hộp màu của em
	

	
	
	3
	35
	Tiếng Việt
	Đọc:Cầu thủ dự bị - tiết 1
	GAĐT

	
	
	4
	36
	Tiếng Việt
	Đọc:Cầu thủ dự bị - tiết 2
	GAĐT

	
	Chiều
	5
	18
	Toán
	Bảng cộng (có nhớ) trong phạm vi 20 (Tiết 2).Bài 2;3 trang 25
	GAĐT

	
	
	6
	4
	Đạo đức
	Kính trọng thầy cô giáo (tiết 1) – KĐ + KP
	GAĐT

	
	
	7
	14
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	Camera

	Năm
27/9
	Sáng
	1
	
	Song ngữ
	
	

	
	
	2
	19
	Toán
	Luyện tập (Tiết 1). Bài 1;2;3a trang 26
	GAĐT

	
	
	3
	37
	Tiếng Việt
	-Nghe-viết: Cầu thủ dự bị
-Viết hoa tên người
	GAĐT

	
	
	4
	38
	Tiếng Việt
	Từ ngữ chỉ sự vật; Câu nêu hoạt động
	GAĐT

	
	Chiều
	5
	
	Thể dục 2
	Kiểm tra, đánh giá bài 1, 2, 3 ĐHĐN.
	

	
	
	6
	8
	TNXH
	Giữ vệ sinh nhà ở (Tiết 2).HĐ3 + 4
	GAĐT

	
	
	7
	15
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	Camera

	Sáu
28/9
	Sáng
	1
	
	T. Anh L
	REVIEW (Ôn tập): Grade 1 consolidation (Ôn tập kiến thức chính của chương trình lớp 1)
	

	
	
	2
	20
	Toán
	Luyện tập (Tiết 2). Bài 3b;4;5 trang 27
	GAĐT

	
	
	3
	39
	Tiếng Việt
	Viết đoạn văn kể một hoạt động thể thao hoặc trò chời
	GAĐT

	
	
	4
	40
	Tiếng Việt
	Đọc MR:   Đọc bài viết về hoạt động thể thao
	Thơ, truyện

	
	Chiều
	5
	16
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	Camera

	
	
	6
	
	Đọc sách
	Đọc MR: Tìm đọc bài viết về hoạt động của TN
	

	
	
	7
	8
	SHL
	CĐ: Tay khéo, tay đảm
	Tư liệu

	Số lượt đồ dùng dạy học      TS: ......    GA ĐT : ......
	



	
	                 Ngày  14 tháng 9 năm 2022
Tổ trưởng


























